
502/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SBN1Thanh Hóa09/09/1999 Bình Trần Thanh23205194391

26SBN1Quảng Nam13/12/1999 Đạt Mai Thành23211712982

26SBN1Đà Nẵng28/09/1996 Hà Thái Phạm Hồng22205227783

26SBN1Đà Nẵng07/12/1999 Hạnh Võ Ngọc Phương232032119244

26SBN1Gia Lai01/08/1999 Hảo Trần Như23203157515

26SBN1Gia Lai29/07/1998 Hoa Lê Thị22205232926

26SBN1Quảng Nam01/12/1999 Huyền Phạm Thị Minh23207169077

26SBN1Quảng Nam21/11/1999 Kiều Võ Thị Thanh232032116748

Thi ghép26TBN2Quảng Nam01/01/1991 Tâm Trần Thị Thanh22265216999

Thi ghép26TBN2Quảng Nam01/04/1999 Trinh Nguyễn Minh232071541310

Thi ghép26THT2Quảng Nam08/04/1993 Ly Nguyễn Thị Ly232652117911

Thi ghép26TSC1DakLak29/05/1998 Phong Phạm Hồng2321511187612

Thi ghépITA.62BQuảng Nam18/01/1997 Vũ Nguyễn Đình Ánh222161346713

Thi ghépITA.63BĐà Nẵng16/04/1998 Huy Phùng Văn222161891314

Thi ghépITA.88AQuảng Trị15/08/1999 Hà Trần Văn232112201215

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SBN1Gia Lai01/04/1977 Lăng Hà Thị Gia22265216721

26SBN1Đồng Nai24/07/1999 Linh Phan Thị Mỹ23207167592

26SBN1Đà Nẵng30/11/1997 Ngân Nguyễn Hữu Đông21205149443

26SBN1Đăk Lắk08/02/1999 Ngân Trần Thu Kim23205289274

26SBN1Đăk Nông15/10/1998 Ngọc Lê Thị232032121625

26SBN1Đà Nẵng17/02/1999 Nguyên Tạ Hồ Thảo23202630746

26SBN1Gia Lai05/06/1999 Nguyệt Lê Thị Minh23205291797

26SBN1Bình Định31/08/1999 Nhi Nguyễn Thị Dương23205208988

26SBN1Quảng Nam31/10/1999 Phương Tống Huỳnh Ánh23202412879

26SBN1Hà Tĩnh19/08/1998 Phương Lê Thị232051421610

26SBN1Quảng Bình09/10/1999 Quê Phan Thị2320261038611

26SBN1Quảng Ngãi20/09/1999 Tài Huỳnh Thị Thanh232051949912

26SBN1Đà Nẵng08/06/1999 Tài Nguyễn Văn Phú232171697113

26SBN1Quảng Ngãi23/02/1999 Thuận Nguyễn Thị Bích232051946014

26SBN1Bình Định22/08/1999 Trâm Nguyễn Đặng Bích232052029315

26SBN1Hồ Chí Minh21/08/1998 Trân Nguyễn Thủy Nam222071707716

26SBN1Phú Yên29/05/1999 Trang Đỗ Võ Thu232022219117

26SBN1Bình Định11/05/1999 Trang Thái Thị2320321015618

26SBN1Quảng Trị15/10/1996 Trinh Lê Thị Thúy2320301068119

Thi ghép26CYC1Quảng Nam18/11/1981 Hiệp Nguyễn Thị222652165920

Thi ghép26CYC1Quảng Bình02/09/1995 Linh Nguyễn Hà192052454621

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CHT1Quảng Nam27/10/1992 Lan Nguyễn Thị Mỹ22265218761

26CHT1Quảng Nam05/10/1994 Nga Huỳnh Thị Thanh22265216802

26CHT1Quảng Nam30/03/1999 Phương Huỳnh Thị Thảo23207254293

26CHT1Quảng Nam26/09/1976 Trang Bùi Thị Thùy22265217224

26SBN1Gia Lai10/12/1999 Tuyền Lương Thanh23205292915

26SBN1Quảng Bình27/02/1999 Tuyết Hồ Thị Ánh232051104336

26SBN1Đà Nẵng28/09/1999 Vân Nguyễn Thị Thanh23207196107

26SHT1Quảng Ngãi18/06/1999 Chi Huỳnh Thị Kim23202650658

26SHT1Kon Tum24/08/1998 Diễm Lê Thị Hồng22205229689

26SHT1TT Huế19/05/1999 Dũng Phan Tấn Quốc232151512710

26SHT1Quảng Bình09/06/1997 Dũng Nguyễn Viết2321711154211

26SHT1Quảng Bình10/01/1999 Hằng Lê Thị Mỹ232071140312

26SHT1Đà Nẵng02/04/1997 Hảo Trần Thư222052277613

26SHT1Quảng Ngãi01/01/1999 Hiếu Lâm Thị Thu232021346114

26SHT1Đà Nẵng18/11/1999 Huy Đỗ Nguyễn Gia232151072915

26SHT1Bình Định11/01/1998 Khiêm Nguyễn Duy222152311516

26SHT1Phú Yên05/12/1985 Kiều Trần Thị Diễm222652166917

26SHT1Đà Nẵng13/04/1997 Lan Từ Thị Ngọc222052280918

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SHT1Quảng Ngãi25/09/1999 Mai Nguyễn Thị Phương23207171661

26SHT1Quảng Nam10/03/1998 Mạnh Văn Trung22211748762

26SHT1Quảng Nam12/10/1998 Ngân Mạc Tú22205230553

26SHT1Đà Nẵng01/10/1999 Nhi Trần Thị Tuyết23208646224

26SHT1Quảng Ngãi12/06/1999 Phượng Phạm Thị242053124455

26SHT1Quảng Ngãi15/08/1998 Quy Phạm Duy Kim22205228366

26SHT1Đà Nẵng12/05/1999 Quyên Kim Mai23202230547

26SHT1Quảng Ngãi04/10/1999 Tâm Nguyễn Thị Hoàng23202160738

26SHT1Đà Nẵng05/11/1999 Thanh Tống Lê Uyên23202161719

26SHT1Kon Tum30/01/1998 Thảo Phạm Thị Thu222052289610

26SHT1Kon Tum01/10/1998 Thu Nguyễn Thị Phương222052296311

26SHT1Nghệ An25/12/1997 Thương Đinh Thị Huyền222052290512

26SHT1Đà Nẵng08/01/1997 Trinh Mai Vũ Hoài222052306713

26SHT1Đà Nẵng15/07/1997 Tuấn Trần Thanh232186269014

26SHT1Quảng Nam19/01/1998 Vi Dương Thị Hoàng222052283115

26SHT1Bình Định10/05/1999 Vi Lê Thị Tường232071399716

26SHT1DakLak19/05/1998 Viên Đỗ Nguyễn Tường222052297717

26SHT1Quảng Nam31/03/1999 Việt Bùi Ngọc232125282918

26SHT1Đà Nẵng19/02/1992 Vũ Huỳnh Đức222752173219

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26SHT1Quảng Ngãi22/08/1999 Vương Văn Quốc23213157951

26SHT1Quảng Ngãi06/03/1998 Xuân Lê Lệ22205230622

26SHT1Quảng Ngãi02/10/1996 Yên Võ Thị Thanh22265217343

Thi ghép26TBN1Đà Nẵng20/05/1998 Khoa Nguyễn Thành22211648324

Thi ghép26TBN2Bình Định10/10/1998 Ngân Trần Thanh22205229095

Thi ghép26TYC2Quảng Ngãi12/12/1999 Khiêm Trần Gia23215138216

Thi ghépITA.19NDakLak20/11/1995 Tiên Lê Thị Cẩm22265214427

Thi ghépITA.58BDakLak08/05/1998 Yến Đỗ Thị Hải22208661598

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Thi ghépITA.60BQuảng Ngãi29/01/1998 Ny Lê Thị22202176211

Thi ghépITA.64BGia Lai03/09/1998 Đức Nguyễn Hồng22218658762

Thi ghépITA.64BQuảng Trị16/01/1999 Hoài Hoàng Kim23212551883

Thi ghépITA.64BQuảng Trị15/04/1999 Sáng Nguyễn Văn232125116994

Thi ghépITA.66BĐà Nẵng19/01/1999 Lan Đào Thị Ngọc23202132495

Thi ghépITA.66BQuảng Ngãi27/02/1999 Viên Phan Thị Tú23205127816

Thi ghépITA.86AQuảng Nam28/12/1999 Thi Phạm Thị23202723657

Thi ghépITA.91APhú Yên09/02/1999 Vy Lê Thị Thúy23205121088

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Hoãn thi26CHT1Đắk Lắk29/07/1994 Anh Lê Hồ Lan242652030151

Hoãn thi26CHT1Đắk Lắk10/07/1994 Cúc Nguyễn Thị242652030182

Hoãn thi26CHT1Gia Lai10/09/1993 Duy Lê Hoàng22275216453

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng16/10/1994 Giang Trần Thị Thanh23265211474

Hoãn thi26CHT1Quảng Trị12/12/1993 Hà Lê Thị242652030205

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng21/01/1992 Hậu Nguyễn Văn22275218346

Hoãn thi26CHT1Đồng Tháp01/01/1985 Hiền Lê Trọng22275216567

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng01/01/1994 Hiếu Đinh Thị Minh22265216608

Hoãn thi26CHT1Quảng Trị20/05/1994 Miên Lê Thị242652030359

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam19/08/1994 Ngân Trần Thảo2426520303710

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng09/03/1990 Ngân Phạm Lê Diệp2426520303811

Hoãn thi26CHT1Nghệ An08/01/1993 Ngọc Vũ Thị Bích2426520303912

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam22/10/1994 Nguyên Phan Nguyễn Chu2426520304113

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng13/09/1995 Nhung Ngô Hồng222652168714

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam25/09/1989 Phúc Phạm Thị Hồng222652169115

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam10/11/1994 Phương Phạm Thị Như222652169416

Hoãn thi26CHT1Khánh Hòa23/11/1994 Quân Dương Thị Trúc222652169617

Hoãn thi26SBN1Đà Nẵng20/09/1999 Hậu Nguyễn Thị Thu2320311042118

Hoãn thi26SBN1Hà Tĩnh06/12/1999 Lành Nguyễn Thị2320261142719

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :03/10/2020-19h30Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng02/11/1994 Quỳnh Hồ Thị Thu22265216971

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng01/01/1995 Tâm Bùi Nguyễn Minh22265218602

Không nộp
đơn dự thi

26CHT1Quảng Nam09/03/1995 Tân Nguyễn Bá242752030433

Hoãn thi26CHT1Gia Lai15/12/1995 Thanh Đỗ Thị Thanh22265217014

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam11/11/1993 Thảo Phan Thị Bích22265217085

Hoãn thi26CHT1Kon Tum29/08/1991 Thảo Đồng Thị Minh242652030456

Hoãn thi26CHT1Quảng Ngãi30/04/1996 Thi Nguyễn Thị Thi22265218627

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam27/07/1994 Thương Nguyễn Thanh242652030258

Hoãn thi26CHT1Đắk Lắk06/04/1994 Thương Đặng Thị242652030479

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam23/10/1994 Thương Nguyễn Thị Kim2426520304810

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam12/11/1993 Tiên Nguyễn Thị Kiều222652144311

Hoãn thi26CHT1Quảng Ngãi20/06/1994 Tiến Mai Thị2426520305212

Hoãn thi26CHT1DakLak14/06/1996 Toàn Hồ Văn222752171913

Hoãn thi26CHT1Bình Định25/01/1996 Trang Trần Thị Thiên222652172114

Hoãn thi26CHT1Đà Nẵng22/01/1991 Trang Phạm Thị Thu2426520305315

Hoãn thi26CHT1Nghệ An04/08/1994 Vân Mai Thị2426520305816

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam12/08/1994 Vi Hồ Thị2426520306117

Hoãn thi26CHT1Quảng Nam10/01/1988 Vương Nguyễn Thị212652196118

Hoãn thi26SBN1Bình Định30/06/1999 Như Huỳnh Thị232031555019

Hoãn thi26SBN1Bình Định09/10/1999 Thảo Phạm Thị Thu232071691320

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........


